	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 2719/QĐ-UBND


	           Sơn La, ngày  06  tháng  11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm
 năm 2006 của huyện Bắc Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2006 của liên Bộ: Lao động – TB và XH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006; 

Xét đề nghị của Sở Lao động - TB và XH tại tờ trình số 684/TTg-BCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2006 về việc phê duyệt vốn vay giải quyết việc làm đợt 17,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho Chủ Dự án: Ông Lường Duy Bân - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La chỉ tiêu sử dụng vốn vay thuộc nguồn vốn thu hồi Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm huyện Bắc Yên năm 2006, như sau:
- Số tiền cho vay: 300.000.000,00 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).
- Số hộ: 28 hộ vay (có danh sách 02 trang kèm theo).

- Lãi suất cho vay: 0,65% tháng.

- Thời hạn cho vay:



+ 36 tháng:
140.000.000,00 đồng.



+ 24 tháng:   152.000.000,00 đồng.



+ 12 tháng:       8.000.000,00 đồng.

- Phương án sử dụng tiền vay: Nuôi 10 con bò sinh sản và bò thịt; 53 con lợn lái và thịt; 2 con ngựa; Trồng 5,5 ha cây ăn quả; Nuôi thuỷ sản 15 triệu; Kinh doanh dịch vụ 8 triệu; Mua sắm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải: 50.000.000,00 đồng; Tạo việc làm cho 61 lao động.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cho vay và thu hồi vốn theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - TB và XH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Chủ dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 12 bản.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
      Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH HỘ VAY VỐN QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số 2719/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Tr đồng

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số LĐ hiện có
	Có đối tượng
	Số vốn
 hiện có
	Số vốn
 xin vay
	Kết quả xét duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	Số vốn
 duyệt
	Nội dung
 sử dụng
	Thời hạn
	Tạo VL và thêm mới

	1
	Lò Minh Cường
	P/ban TT Bắc Y ên
	5
	TVL
	0
	20
	10
	Trồng 1,5 ha cây ăn quả
	36
	2

	2
	Quàng Thị Khuốn
	TK 4 TT Bắc Y ên
	4
	TVL
	2
	20
	15
	Trồng 2,5 ha cây ăn quả
	36
	3

	3
	Dương Đình Quyền
	TK 4 TT Bắc Y ên
	4
	TVL
	5
	20
	10
	Trồng 1,5 ha cây ăn quản
	36
	2

	4
	Thào Thị Hồng
	TK 2 TT Bắc Y ên
	5
	TVL
	12
	20
	10
	Nuôi 2 con bò sinh sản
	36
	2

	5
	Cầm Thị Lệ
	TK 2 TT Bắc Y ên
	4
	TVL
	4
	20
	10
	Nuôi 2 con bò sinh sản
	36
	2

	6
	Lò Văn Diện
	P/ban 3 TT B.Yên
	4
	TVL
	0
	15
	10
	Nuôi 2 con bò sinh sản
	36
	2

	7
	Cầm Thị Phia
	TK 4 TT Bắc Y ên
	3
	TVL
	5
	15
	10
	Nuôi 2 con bò sinh sản
	36
	2

	8
	Hoàng Thị Thảo
	TK 4 TT Bắc Y ên
	3
	TVL
	5
	20
	15
	Mua máy làm đậu 15 triệu
	36
	2

	9
	Nguyễn Văn Thuyên
	P/ban 3 TT B.Y ên
	3
	TVL
	2
	20
	15
	Mua máy xay 15 triệu
	36
	3

	10
	Phạm Thị Hiền
	TK 1  TT Bắc Y ên
	2
	TVL
	110
	10
	10
	Mua ô tô 10 triệu
	36
	3

	11
	Nguyễn Thị Hậu
	TK 3  TT Bắc Y ên
	3
	TVL
	10
	10
	10
	MS TBMM Ô tô 10 triệu
	36
	2

	12
	Nguyễn Tuấn Thương
	TK 4 TT Bắc Y ên
	3
	TVL
	3
	15
	15
	Mua 2 con ngựa  thồ
	36
	2

	13
	Lường Thị Hoạ My
	Cao Đa 1 P.Ban 
	2
	TVL
	4
	10
	7
	Chăn nuôi 2 con bò thịt
	24
	3

	14
	Cầm Thuỳ Linh
	TK 3 TT Bắc Y ên
	5
	TVL
	15
	20
	15
	Đào ao nuôi cá 15 triệu
	24
	1

	15
	Quách Thị Nương
	TK 4 TT Bắc Y ên
	5
	TVL
	0
	15
	10
	Nuôi 7 con lợn nái
	24
	3

	16
	Phạm Thị Toan
	TK 1 TT Bắc Y ên
	4
	TVL
	5
	20
	10
	Nuôi 6 con lợn nái
	24
	2

	17
	Lò Đức Khoa
	TK 2 TT Bắc Y ên
	2
	TVL
	6
	10
	10
	Nuôi 6 con lợn nái
	24
	2

	18
	Đinh Thế Phú
	TK 2 TT Bắc Y ên
	4
	TVL
	3
	10
	10
	Nuôi 3 con lợn nái và thịt
	24
	2

	19
	Trần Ngọc Tuyển
	TK 3 TT Bắc Y ên
	2
	TVL
	5
	15
	10
	Nuôi 6 con lợn nái
	24
	2

	20
	Phạm Văn Mạnh
	TK 43TT Bắc Y ên
	3
	TVL
	5
	15
	10
	Nuôi  5 con lợn nái
	24
	2

	21
	Hà Thị Mơ
	TK 43TT Bắc Y ên
	5
	TVL
	2
	20
	10
	Nuôi 5 con lợn nái
	24
	2

	22
	Lường Đình Xuyến
	P/ban 3 TT Bắc Yên
	3
	TVL
	2
	15
	10
	Nuôi 3 con Lợn nái  và  thịt
	24
	2

	23
	Bạch Văn Tư
	P/ban 2 TT Bắc Yên
	3
	TVL
	0
	15
	10
	Nuôi 3 con Lợn nái  và thịt
	24
	2

	24
	Trần Thị Nga
	TK 3 TT Bắc Yên
	4
	TVL
	3
	15
	10
	Nuôi 2 con  Lợn nái  và thịt
	24
	2

	25
	Vũ Ngọc Tú Anh
	TK 1 TT Bắc Yên
	2
	TVL
	10
	20
	10
	Nuôi 2 con Lợn nái  và thịt
	24
	2

	26
	Hoàng Thị Đặng
	P/Ban 3 TT Bắc Yên
	2
	TVL
	2
	15
	10
	Nuôi 2 con Lợn nái  và thịt
	24
	2

	27
	Đinh Văn Lợi
	TK 3 TT Bắc Yên
	3
	TVL
	10
	20
	10
	Nuôi 3 con Lợn nái  và thịt
	24
	2

	28
	Nguyễn T Kim Liên
	TK 4  TTBắc Yên
	3
	TVL
	5
	10
	10
	KD DV  may mặc
	12
	2

	
	Tổng cộng
	
	95
	
	235
	470
	300
	Nuôi 10 con bò SS và bò thịt; 53 con lợn nái và thịt; 2 con ngựa; Trồng 5,5 ha cây AQ; nuôi thủy sản: 15 tr; K ĐV: 8 tr; Mua MM Tbị v à Ptiện v ận tải: 50 tr.
	60


